
STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm

1 Nguyễn Vũ Tường 0954020175 KITE09A1 KT&L DDA019 27 DDA019 0907675788

2 Phạm Hữu Hai 0954022033 KITE09A1 KT&L DDA019 28 DDA019 01677177981

3 Trịnh Doanh Thiên 0954022127 KITE09A1 KT&L DDA019 26 DDA019 01263747171

4 Lê Thị Anh Thơ 0954022131 KITE09A1 KT&L DDA019 25 DDA019 0989932077

5 Trần Văn Chính 0954022019 KITE09A2 KT&L DDA035 30 DDA035 01267882446

6 Ng. Thị Hằng Nguyệt Nga 0954020081 KITE09A3 KT&L DDA035 27 DDA035 0839492733

7 Nguyễn Thị Thanh Phương 0954022103 KITE09A3 KT&L DDA035 22 DDA035 0974389899
01267882446Trần Văn Chính

Tình nguyện CPV viên phụ trách

Phạm Hữu Hai 01677177981

7 Nguyễn Thị Thanh Phương 0954022103 KITE09A3 KT&L DDA035 22 DDA035 0974389899

8 Đăặng Anh Tuấn 0954022172 KITE09A3 KT&L DDA035 20 DDA035 01686343548

9 Nguyễn Hữu Đúp 1054022043 KITE10A5 KT&L DDA040 28 DDA040 01643271032

10 Đặng Thị Mỹ Trang 1054020235 KITE10A5 KT&L DDA040 26 DDA040 01649561774

11 Nguyễn Việt Hoà 1054022065 KITE10A5 KT&L DDA040 21 DDA040 0988641500

12 Lê Thị Diễm Sương 1054020188 KITE10A5 KT&L DDA040 15 DDA040 01649438801

13 Huỳnh Thị Kim Lý 0954042219 KT09A7 KT-KT ĐVB009 24 ĐVB009 01684141239 (*)

14 Lê Thị Hoàng Vân 0954042507 KT09A7 KT-KT ĐVB009 24 ĐVB009

15 Lê Trần Quỳnh Trang 0954042435 KT09A6 KT-KT ĐVB057 23 ĐVB009 0593826132 (*)

16 Nguyễn Thị Huyền Trang 0954042443 KT09AA KT-KT ĐVB057 23 ĐVB009 0977175147 (*)

17 Trần Thị Mĩ  Lan 0854030414 TN08A3 TCNH 23 ĐVB013 01689953647

18 Lê Thị Lý 0854030475 TN08A3 TCNH 25 ĐVB013

01656138068

01224404887

0987394218

Phan Thị Thu

Hồ Thành

Lê Văn

Hà

Luân

Khánh
19 Nguyễn Thị Kim Phúc 0854030666 TN08A3 TCNH ĐVB013 28 ĐVB013 0573896121 (*)

20 Phạm Thị Thanh Thúy 0854030908 TN08A3 TCNH 25 ĐVB013

0987394218Lê Văn Khánh
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

21 Nguyễn Đoàn Phúc Hậu 0854030263 TN08A4 TCNH ĐVB044 24 ĐVB025 0985863818 (*)

22 Nguyễn Thị Mai 0854030486 TN08A4 TCNH ĐVB025 24 ĐVB025

23 Nguyễn Dương Phương Ngọc 0854030575 TN08A7 TCNH ĐVB025 29 ĐVB025 0983684539

24 Đỗ Thị Yến 0854042486 KT08DB TCNH 23 ĐVB025 0837404109 (*)

25 Bùi Hữu  Đoàn 0954032131 TN09A15 TCNH ĐVB050 24 ĐVB035 01265877745 (*)

26 Trần Thị Ái Nhân 0954032467 TN09A13 TCNH ĐVB050 29 ĐVB035 01674304675 (*)

27 Trương Thị Thảo Nguyên 0954032457 TN09A14 TCNH ĐVB035 24 ĐVB035 0979748047 (*)

0934915588

0977595612

Phạm Thanh

Đào Thị Ngọc

Lâm

Huyền
27 Trương Thị Thảo Nguyên 0954032457 TN09A14 TCNH ĐVB035 24 ĐVB035 0979748047 (*)

28 Nguyễn Lê Hữu Tài 0954032586 TN09A15 TCNH ĐVB035 25 ĐVB035 06502464325 (*)

29 Phạm Thị Bích Huệ 0954030241 TN09A6 TCNH DDA039 26 ĐVB048

30 Trần Quốc Hùng 0954052030 TN09A12 TCNH ĐVB099 26 ĐVB048 0169863831

31 Lý Thu Thảo 0954030625 TN09A14 TCNH 23 ĐVB048 0909852275

32 Ngô Thị Thu Trang 0954032714 TN09A10 TCNH ĐVB048 23 ĐVB048 0613787610 (*)

33 Nguyễn Thị Xuân Kiều 0954042171 KT09A9 KT-KT ĐVB113 25 ĐVB075

34 Nguyễn Thị Thùy Tâm 0854040339 KT09A4 KT-KT ĐVB075 24 ĐVB075

35 Võ Thị Huyền Trang 0954042450 KT09A9 KT-KT ĐVB116 24 ĐVB075 0984235055

36 Võ Thị Cẩm Vân 0954042515 KT09A8 KT-KT ĐVB055 23 ĐVB075 0973863503 (*)

37 Đỗ Tường Vi 0954030829 KT09A4 KT-KT ĐVB076 25 ĐVB076 07803863337 (*)

38 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 0954032251 KT09A5 KT-KT ĐVB076 25 ĐVB076 01656158315

0977595612

0977595612

01287111808

Đào Thị Ngọc

Lưu Ngọc Thiên

Đào Thị Ngọc Huyền

Huyền

Thanh
39 Phạm Thị Ngân 0954032416 TN09A TCNH ĐVB076 28 ĐVB076 016646864401 (*)

40 Đỗ Thị Thu Thảo 0954030164 TN09A TCNH ĐVB076 17 ĐVB076

01287111808Lưu Ngọc Thiên Thanh

Page 2 of 10



STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

41 Trần Nhật Duy 0854030146 TN08A4 TCNH ĐVB078 15 ĐVB078

42 Lê Văn Lưu 0854030467 TN08A4 TCNH ĐVB078 28 ĐVB078 0904442892

43 Trương Việt Thắng 0854030849 TN08A4 TCNH ĐVB078 27 ĐVB078

44 Nguyễn Thị Kim Thoa 0854030870 TN08A4 TCNH 26 ĐVB078

45 Lê Thị Tuyết Mai 0954032364 TN09A5 TCNH VVT017 23 ĐVB080 0763834020 (*)

46 Đặng Minh Nhựt 0954030487 TN09A13 TCNH ĐVB089 23 ĐVB080 01684425992

47 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0954032664 TN09A13 TCNH ĐVB080 29 ĐVB080 0623560290 (*)

0934915588

01267676246

Phạm Thanh

Phạm Thị Phương

Lâm

Linh
47 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0954032664 TN09A13 TCNH ĐVB080 29 ĐVB080 0623560290 (*)

48 Hoàng Thị Huyền Trang 0954030712 TN09A13 TCNH 28 ĐVB080

49 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1054030022 TN10A3 TCNH ĐVB129 24 ĐVB085 0902250102

50 Trần Thị Thu Hiền 1054032219 TN10 TCNH 27 ĐVB085

51 Phạm Tố Quyên 1054030572 TN10A2 TCNH ĐVB085 25 ĐVB085

52 Lê Thị Thanh Tuyền 1054032831 TN10F TCNH 25 ĐVB085

53 Trịnh Thị Hà 0954042077 KT09A2 KT-KT ĐVB096 25 ĐVB096 01686779869

54 Đặng Tiểu My 0954042231 KT09A4 KT-KT 25 ĐVB096 0722485093 (*)

55 Hoàng Thị Thơ 0954040382 KT09A2 KT-KT ĐVB096 23 ĐVB096

56 Nguyễn Thị Thúy 0954040394 KT09A3 KT-KT ĐVB096 20 ĐVB096

57 Đoàn Bích Huyền 0954032250 TN09A7 TCNH ĐVB140 23 ĐVB097 01663370277

58 Đào Thị Thu Huyền 0954042133 KT09A3 KT-KT ĐVB097 23 ĐVB097 01683561122

0973148890

0932422417

01226292927Đặng Thị Vân

Thẩm Thị Yến Nhi

Lợi

Na

Lê Văn
59 Hồ Thị Anh Thư 0954030677 TN09A7 TCNH ĐVB140 26 ĐVB097

60 Bùi Thị Trang 0954032708 TN09A7 TCNH ĐVB097 24 ĐVB097 0987034458

0932422417LợiLê Văn
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

61 Bùi Vũ Minh 0854030496 TN08A3 TCNH 27 ĐVB100 0623867738 (*)

62 Nguyễn Thị Mùa 1054030391 TN09 TCNH ĐVB100 26 ĐVB100

63 Bùi Hoài Mỹ 0854030520 TN08A3 TCNH 25 ĐVB100 0633827878 (*)

64 Võ Xuân Phong 0854030656 TN08A3 TCNH 23 ĐVB100 0633827578 (*)

65 Nguyễn Phụng Hồng An 1054030038 TN10A2 TCNH ĐVB101 22 ĐVB101

66 Nguyễn Thị Đẹp 1054032135 TN10A2 TCNH ĐVB101 21 ĐVB101

67 Phạm Vũ Hồng Hạnh 1054032187 TN10A3 TCNH ĐVB104 24 ĐVB101

01224404887

01238503526

Luân

Cương

Hồ Thành

Lê Thị Kim
67 Phạm Vũ Hồng Hạnh 1054032187 TN10A3 TCNH ĐVB104 24 ĐVB101

68 Trần Thục Minh 1054030388 TN10A2 TCNH ĐVB101 27 ĐVB101

69 Nguyễn Thị Thu Hảo 1054032181 TN10A16 TCNH ĐVB105 27 ĐVB105

70 Vũ Đức Minh 0954030380 TN09A1 TCNH 24 ĐVB105 01663383871

71 Nguyễn Hoàng Diễm My 0954032394 TN10A9 TCNH 26 ĐVB105

72 Vi Thị Anh Vũ 1054030898 TN10A10 TCNH 27 ĐVB105

73 Trịnh Hoàng Công Đồng 0954030133 TN09A5 TCNH ĐVB112 28 ĐVB112 01259171456

74 Đỗ Tân Đạng Phước Hiếu 0954030202 TN09A4 TCNH ĐVB112 25 ĐVB112 0632469066 (*)

75 Nguyễn Trần Luân 0954032351 TN09A4 TCNH ĐVB112 24 ĐVB112 01653632969

76 Nguyễn Trọng Luyên 0954032353 TN09A4 TCNH ĐVB112 18 ĐVB112 0612643178 (*)

77 Ngô Thị Anh Tuyết 0954052097 TK09A1 KT&L ĐVB200 28 ĐVB200 0167913554

78 Võ Thị Dịêu Linh 0954052042 TK09A1 KT&L NTO018 28 ĐVB200 01667285491
01656137772

01224404887

0932422417

Như

Luân

LợiLê Văn

Trần Thị Huỳnh

Hồ Thành

79 Nguyễn Ngọc Công 0954050012 TK09A1 KT&L ĐVB200 24 ĐVB200 0908643579

80 Trương Hoàng Quý 0954050068 TK09A1 KT&L NTO017 24 ĐVB200 0935826045

01656137772NhưTrần Thị Huỳnh
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

81 Trần Nguyên Hoàng Lâm 0854020098 KITE08A2 KT&L 27 KTL001 0905652446

82 Ngô Thanh Tịnh 0854020229 KITE08A2 KT&L 27 KTL001 01262700495

83 Nguyễn Thị Phi Ánh 0854020010 KITE08A2 KT&L 23 KTL001 0168993109

84 Phạm Duy Thiên 0854020199 KITE08A3 KT&L 23 KTL001 01693187622

85 Nguyễn Thị Thanh Hằng 854020056 KITE08A1 KT&L MTL003 27 MTL003 01696022394

86 Vũ Mạnh Bản 0954052005 TK09A1 KT&L NTO011 26 MTL003

87 Phạm Tân Phong 0854020160 KITE08A1 KT&L MTL007 23 MTL003 0822324200 (*)

0973047091

0973386063

Đức

Phương

Nguyễn Mạnh

Trương Thị
87 Phạm Tân Phong 0854020160 KITE08A1 KT&L MTL007 23 MTL003 0822324200 (*)

88 Trần Thị Thùy  Phương 0854020163 KITE08A2 KT&L MTL011 23 MTL003 01674608180

89 Nguyễn Xuân Trường 0854020246 KITE08A1 KT&L MTL004 28 MTL004 01698288841

90 Võ Thị Bích Diệu 0854020025 KITE08A1 KT&L MTL004 24 MTL004 016562258415

91 Đào Ninh Tuân 0854010307 KITE08A1 KT&L MTL021 24 MTL004

92 Tạ Xuân Thắng 0854020197 KITE08A1 KT&L MTL021 23 MTL004 0969719286

93 Đặng Thị Ngọc Lợi 0854020113 KITE08A1 KT&L MTL005 28 MTL005 01219857646

94 Hoàng Thị Nghĩa 0854020136 KITE08A1 KT&L MTL005 26 MTL005 01656146521

95 Trần Thị Kim Phượng 0854020168 KITE08A1 KT&L MTL005 23 MTL005 01698554452

96 Nguyễn Thị Nhung 0854020153 KITE08A1 KT&L MTL005 18 MTL005 0988589763

97 Lê Thị Nhàn 0854020148 KITE08A2 KT&L MTL010 26 MTL010 0973929391

98 Phùng Thị Tuyết Thu 0854020203 KITE08A2 KT&L MTL010 25 MTL010 01212953747

0969719286

0973047091

0973148890

Thắng

Đức

NhiThẩm Thị Yến

Tạ Xuân

Nguyễn Mạnh

99 Ng.Trương Ngọc Thanh Hiền 0854020060 KITE08A1 KT&L MTL010 20 MTL010 0909958290

100 Vũ Đoàn Thanh Thảo 0851010248 KITE08A2 KT&L MTL010 20 MTL010 0985487728

0973148890NhiThẩm Thị Yến
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

101 Nguyễn Anh Vũ Diễm 0854020024 KITE08A3 KT&L MTL015 29 MTL015 0905411490

102 Nguyễn Trần Long 0854020110 KITE08A3 KT&L MTL015 25 MTL015 0935222101

103 Lê Đình Thương 0854020224 KITE08A3 KT&L MTL015 19 MTL015 01677723300

104 Phạm Trần Bá Minh 0854020281 KITE08A3 KT&L MTL015 19 MTL015 01227699655

105 Lê Bá Tâm 0854020177 KITE08A3 KT&L MTL017 35 MTL017 0972387835

106 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0854020156 KITE08A1 KT&L MTL017 29 MTL017 01689902933

107 Nguyễn Thị Bích Vân 0854020262 KITE08A1 KT&L MTL017 25 MTL017 01229560405

01227699655

0918377378

Minh

Ngân

Phạm Trần Bá

Trần Nguyễn Tố
107 Nguyễn Thị Bích Vân 0854020262 KITE08A1 KT&L MTL017 25 MTL017 01229560405

108 Trần Nguyễn Tố Ngân 0854020134 KITE08A1 KT&L MTL017 22 MTL017 0919377378

109 Đỗ Hữu Luật 0854020115 KITE08A3 KT&L MTL019 30 MTL019 0935028879

110 Trương Quang Vinh 0854020266 KITE08A3 KT&L MTL019 27 MTL019 0974553286

111 Trần Thị Kim Huệ 0854020078 KITE08A3 KT&L MTL038 24 MTL019

112 Phạm Thị Khánh Dương 0854020038 KITE08A3 KT&L MTL038 22 MTL019 01696973076

113 Nguyễn Thành Thân 1054010535 QTKD 28 MTL035 0907667086 (*)

114 Nguyễn Thị Bích Liễu 0954012224 QT09A9 QTKD MTL035 27 MTL035

115 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1054010248 QT09A9 QTKD 26 MTL035 0955913955 (*)

116 Trần Song Đỗ Quyên 0954012393 QT09A10 QTKD MTL035 24 MTL035

117 Trương Vũ Trinh 854010751 QT08MK1 QTKD MTL046 27 MTL046 0979366785

118 Hồ Ngọc Khiêm 854010258 QT08MK1 QTKD MTL046 24 MTL046 0932741469

01267676246

01267676246

0934915588

Linh

Linh

Lâm

Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương

Phạm Thanh
119 Lê Nguyễn Đài Trang 854010701 QT08MK1 QTKD MTL046 23 MTL046 01665369073

120 Phạm Thị Thiên Trang 854020719 QT08MK1 QTKD MTL046 19 MTL046 01223083095

0934915588LâmPhạm Thanh
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

121 Phạm Hoàng Vũ 0854010340 QTKD MTL100 29 MTL100 0838594943 (*)

122 Nguyễn Hoàng Trúc Linh QTKD MTL100 22 MTL100

123 Bùi Minh Đức 0854010118 QTKD MTL100 21 MTL100 0975520524 (*)

124 Nguyễn Thị Cẩm Vân 0854040823 QTKD MTL100 19 MTL100

125 Lê Thị Lan Anh 0854020003 KITE08A2 KT&L MTL045 32 NTO003 0903662663

126 Huỳnh Đúc Trí 0954022165 KITE09A2 KT&L NTO007 28 NTO003 0986263186

127 Trần Trung Hiếu 0954020046 KITE09A1 KT&L NTO003 25 NTO003 0918166287
0973047091

0932422417

Đức

LợiLê Văn

Nguyễn Mạnh
127 Trần Trung Hiếu 0954020046 KITE09A1 KT&L NTO003 25 NTO003 0918166287

128 Dương Bảo Thông 0954020129 KITE09A1 KT&L NTO003 24 NTO003 01679591122

129 Đỗ Duy Linh 0954020065 KITE09A1 KT&L NTO005 26 NTO005 01265588845

130 Lê Nguyên Thức 0954020140 KITE09A2 KT&L NTO005 26 NTO005 01224462216

131 Lê Thị Kim Hằng 1054020057 KT&L 23 NTO005 01676546747

132 Phan Võ Tùng Thịnh 0954020128 KITE09A2 KT&L NTO005 18 NTO005 0905042304

133 Nguyễn Trọng Hiếu 0954022045 KITE09A1 KT&L NTO006 31 NTO006 01223730597

134 Trịnh Công Nguyên 0954020087 KITE09A2 KT&L NTO006 30 NTO006 01656131419

135 Hồ Thanh Bình 0954020011 KITE09A1 KT&L NTO006 23 NTO006 01677080087

136 Tạ Bùi Anh Khoa 0954020056 KITE09A1 KT&L NTO006 23 NTO006 01674593834

137 Hà Thị Tình 0954020142 KITE09A2 KT&L NTO012 27 NTO012 01686033825

138 Nguyễn Thị Quý 0954020106 KITE09A2 KT&L NTO012 25 NTO012 01688303416

01668113055

01668113055

01656138068

Khải

Khải

Hà

Lục Minh

Lục Minh

Phan Thị Thu
139 Nguyễn Thi Tuyền 0954020173 KITE09A2 KT&L NTO012 23 NTO012 01656137326

140 Lê Thị Nga 0954022080 KITE09A2 KT&L NTO012 23 NTO012 01676315261

01656138068HàPhan Thị Thu
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
đúng ĐỘI MỚI Số ĐT của 

nhóm
Tình nguyện CPV viên phụ trách

141 Ngô Duy Khoa 0954020055 KITE09A2 KT&L NTO014 32 NTO014 01674632884

142 Huỳnh Công Toại 0954020144 KITE09A1 KT&L NTO014 30 NTO014 01695222130

143 Trần Thuận Khôi Nguyên 0954020086 KITE09A1 KT&L NTO014 28 NTO014 0983230563

144 Nguyễn Văn Hoàn 0954020048 KITE09A2 KT&L NTO014 20 NTO014 01647350863

145 Lê Thị  Anh Thư 0954022137 KITE09A2 KT&L NTO027 25 NTO027 01647422007

146 Nguyễn Thị Cẩm Ly 0954020075 KITE09A3 KT&L NTO013 25 NTO027 01656139434

147  Vưu Tuyết Trinh 0954022164 KITE09A2 KT&L NTO029 24 NTO027 0165829335

01226292927

01656137772

Na

NhưTrần Thị Huỳnh

Đặng Thị Vân

147  Vưu Tuyết Trinh 0954022164 KITE09A2 KT&L NTO029 24 NTO027 0165829335

148 Nguyễn Thị Thúy Nhâm 0954022091 KITE09A3 KT&L NTO023 24 NTO027 01694917350

149 Nguyễn Thị Diễm 0954042036 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT002 28 VVT002 0935513559

150 Nguyễn Thị Xuân Hảo 0954042080 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT002 28 VVT002 01226672131

151 Trân Thị Hoài Thu 0954042387 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT002 23 VVT002

152 Nguyễn Huỳnh Tố Châu 0954042023 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT002 15 VVT002

153 Phạm Nguyễn Vĩnh Hằng 0954040096 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT003 25 VVT003

154 Nguyễn Thị Long Phụng 0954040296 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT003 25 VVT003

155 Lê Thị Trang 0954042432 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT003 22 VVT003 0986298983 (*)

156 Trần Thuỵ Thiên Trang 0954042449 KT09ĐB1 ĐTĐB VVT003 21 VVT003

157 Khưu Gia Hỷ 0954030277 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT013 27 VVT004

158 Nguyễn Thị Hồng 0954030234 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT004 26 VVT004 01679504396

01656137772

01287111808

01238503526

Như

Thanh

Cương

Trần Thị Huỳnh

Lưu Ngọc Thiên

Lê Thị Kim
159 Hồ Thị Mý Hoa 0954030210 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT012 25 VVT004

160 Nguyễn Viết Hải 0954032163 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT009 23 VVT004

01238503526CươngLê Thị Kim
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
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161 Nguyễn Thị Vân Anh 0954010015 TN09A7 TCNH VVT005 23 VVT005 0909847747

162 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 0954030235 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT005 24 VVT005 0913892905 (*)

163 Võ Khánh Giao 0954030147 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT005 23 VVT005

164 Nguyễn Trang Ánh Mai 0954030367 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT005 23 VVT005 0833936110 (*)

165 Nguyễn Duy Hoài Ân 0954032042 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT010 33 VVT010 0944276044 (*)

166 Nguyễn Thị Thuý Hằng 0954032181 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT010 29 VVT010 0612246276 (*)

167 Huỳnh Tấn Việt 0954062207 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT010 26 VVT010 0914228425 (*)

01688299894

01688299894

Trang

Trang

Vũ Thụy Như

Vũ Thị Như
167 Huỳnh Tấn Việt 0954062207 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT010 26 VVT010 0914228425 (*)

168 Đỗ Ngọc Phương Trúc 0954030780 TN09ĐB3 ĐTĐB VVT010 25 VVT010 0763843813 (*)

169 Hoàng Văn Lai 1054022093 KITE10A3 KT&L DDA002 27 VVT018 01675627065

170 Nguyễn Thanh Kiều 1054040182 KT10A7 KT-KT ĐVB033 25 VVT018 01676717833 (*)

171 Trần Thị Ngọc Phượng 0954030545 TN09DB2 ĐTĐB VVT018 24 VVT018 0943254549 (*)

172 Võ Thị Oanh 1054022160 KITE10A3 KT&L DDA020 23 VVT018 01696935913

173 Đỗ Trung  Tín 1054030745 TN10A10 TCNH 24 VVT021

174 Nguyễn Hữu Hiển 1054030224 TN10A17 TCNH VVT021 24 VVT021

175 Nguyễn Hùng Khang 1054030284 TN10A16 TCNH VVT021 24 VVT021

176 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 1054032416 TN10A15 TCNH VVT021 24 VVT021

177 Trần Thục Chân 0854030079 TN08A1 TCNH VVT022 25 VVT022

178 Phạm Vũ Tuấn Phong 0854030654 TN08A1 TCNH VVT022 24 VVT022

0987394218

0973386063

01688299894

Khánh

Phương

TrangVũ Thị Như

Lê Văn

Trương Thị
179 Trịnh Hồng Công 0854042037 KT08DB ĐTĐB VVT024 28 VVT022 0973419247

180 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0854042440 KT08DB ĐTĐB VVT024 26 VVT022

0973386063PhươngTrương Thị
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STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV Khoa ĐỘI CŨ Số câu 
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181 Huỳnh Thị Thanh Nhân 0954030465 TN09ĐB2 ĐTĐB VVT025 28 VVT025 0563883608 (*)

182 Liêu Ngọc Mỹ 0954032381 TN09ĐB2 ĐTĐB VVT025 25 VVT025 0934823899 (*)

183 Nguyễn Lê Hàn Uyên 0954032811 TN09ĐB2 ĐTĐB VVT025 21 VVT025

184 Phạm Thị Anh Thư 0954030680 TN09ĐB2 ĐTĐB VVT025 20 VVT025 0733836066 (*)

Ghi chú: (*) Là số điện thoại nhà

01287111808ThanhLưu Ngọc Thiên
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